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BÁO CÁO CUỐI KỲ 

(Bao gồm báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ và báo cáo sản phẩm; báo cáo ​
tài chính, tình hình sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ; báo cáo hiệu quả đầu ra của ​

nhiệm vụ) 

I. THÔNG TIN CHUNG 

Tên nhiệm vụ:........................................................................................................................ 

Mã số:..................................................................................................................................... 

Loại hình nhiệm vụ: Chọn một mục. 

Thuộc chương trình / mã số (nếu có): ..../... 

Thuộc cụm/chuỗi nhiệm vụ (nếu có): ... 

Tổ chức chủ trì:...................................................................................................................... 

Chủ nhiệm:............................................................................................................................. 

Thời gian thực hiện: từ .../.../... đến đã được gia hạn đến .../.... (nếu có). 

Tổng kinh phí: ......, trong đó, kinh phí do ... Quỹ tài trợ: ... 

Thời điểm báo cáo: .... 

II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO TIẾN ĐỘ 

1. Các nội dung nghiên cứu 

a) Nội dung 1: ... 

Thời gian thực hiện:.... 

Tình trạng: .... 

Kết quả thực hiện: .... 

b) Nội dung 2: ... 



... 

2. Các hoạt động phục vụ nội dung nghiên cứu (bao gồm hoạt động hợp tác quốc tế - nếu 
có): 

a) Hoạt động 1: ... 

Thời gian thực hiện:.... 

Tình trạng: .... 

Kết quả thực hiện: .... 

b) Hoạt động 2: ... 

... 

Tổng hợp các nội dung/hoạt động đã thực hiện: 

- Đã hoàn thành ............/................ nội dung, hoạt động theo kế hoạch. 

- Các nội dung, hoạt động chậm tiến độ (nếu có):........................................................... 

- Nguyên nhân chậm tiến độ (nếu có):................................................................. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1. Kết quả/ sản phẩm 

Liệt kê kết quả trung gian, sản phẩm cuối cùng đã đạt được 

a) Kết quả/sản phẩm 1:........... 

Tình trạng:.... 

Thời gian hoàn thành: .... 

Các tài liệu/dữ liệu minh chứng về kết quả/sản phẩm kèm theo báo cáo: .... 

b) Kết quả/sản phẩm 2: 

.... 

2. Kết quả công bố, đào tạo 



a) Kết quả công bố/Văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

TT Tên kết quả công bố/văn 
bằng bảo hộ Loại hình Tình trạng Thời điểm công bố (nếu 

có) 
Ghi 
chú 

1           

...           

b) Kết quả đào tạo: 

TT Tên học viên cao 
học/nghiên cứu sinh 

Phân loại Tình trạng Thời điểm hoàn 
thành đào tạo 

(nếu có) 

Ghi chú 

1           

...           

3. Sản phẩm sản xuất thử nghiệm có khả năng thương mại hóa (nếu có): 

a) Sản phẩm 1:..... 

Số lượng:.... 

Mức chất lượng đạt được so với Hợp đồng: ... 

Tình trạng thương mại hóa: ... 

Thời gian hoàn thành: .... 

Các tài liệu/ dữ liệu minh chứng về sản phẩm (nếu có): .... 

b) Sản phẩm 2:........ 

... 

4. Tổng hợp kết quả nhiệm vụ: 

- Đã hoàn thành ........../.......... kết quả/sản phẩm trung gian, sản phẩm cuối cùng theo kế 
hoạch. 

- Kết quả công bố, đào tạo đã đạt được so với đăng ký: 

+ Loại kết quả/sản phẩm (số lượng đạt được/ số lượng đăng ký): .../... 



+ ... 

+ ... 

- Các kết quả/sản phẩm chậm tiến độ hoặc không hoàn thành so với dự kiến (nếu có): 

.................................... 

- Nguyên nhân chậm tiến độ hoặc không hoàn thành sản phẩm (nếu có): 

.................................... 

5. Kết quả nghiên cứu 

Báo cáo cụ thể các kết quả nghiên cứu (được kèm theo phân tích, đánh giá về tính mới, 
giá trị khoa học và thực tiễn 

...... 

6. Kết quả hợp tác quốc tế (nếu có - đối với nhiệm vụ Hợp tác quốc tế) 

6.1. Mức độ đóng góp của đối tác quốc tế 

- Chuyên gia tham gia nghiên cứu (nếu có) 

- Hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu, trang thiết bị (nếu có) 

- Hướng dẫn đào tạo, đồng hướng dẫn nghiên cứu (nếu có) 

...... 

6.2. Vai trò và mức độ tham gia của Việt Nam 

- Mở rộng quan hệ hợp tác (Đảm nhiệm điều phối, đồng chủ trì, thư ký kỹ thuật,...) 

- Huy động nguồn lực quốc tế (Giá trị tài chính, trang thiết bị, học bổng, Hỗ trợ chuyên 
gia, đào tạo...) 

- Hoạt động đào tạo nâng cao năng lực (Số lượt cán bộ Việt Nam đào tạo, chương trình 
trao đổi, thực tập, workshop...) 

- Ảnh hưởng/đóng góp của Việt Nam trong khuôn khổ nhiệm vụ hợp tác quốc tế 

...... 



III. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ 

1. Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ: ... đồng. 

2. Kinh phí do Quỹ tài trợ: ... đồng, trong đó, tổng kinh phí được giao khoán: ... đồng. 

Hình thức giao khoán: .... 

3. Kinh phí từ nguồn khác: .... 

4. Kinh phí do ... Quỹ cấp: 

Tổng kinh phí đã cấp: ... (tương ứng ...% tổng kinh phí do Quỹ tài trợ). Cụ thể: 

a) Lần 1: ... đồng, cấp ngày ...: 

b) Lần 2: ... đồng, cấp ngày ...:  

..... 

5. Kinh phí do ... Quỹ tài trợ đã sử dụng: .... đồng ... (tương ứng ...% tổng kinh phí do 
Quỹ tài trợ), cụ thể: 

Đơn vị: triệu đồng 

TT Nội dung chi Tổng kinh 
phí 

Kinh phí đã sử dụng 

Kinh phí do 
Quỹ tài trợ 

Nguồn 
khác 

1 Tiền thù lao tham gia nhiệm vụ       

2 Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu...17       

3 Sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản       

4 Chi khác...       

  Công tác tổ chức và phí tham gia hội 
nghị, hội thảo khoa học, diễn đàn, tọa 
đàm khoa học, công tác phí trong nước 
và ngoài nước; hợp tác quốc tế (đoàn ra, 
đoàn vào) 

      

  Dịch vụ thuê ngoài       

  Điều tra, khảo sát thu thập số liệu       



  Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn       

  Phí công bố công trình khoa học và công 
nghệ 

      

  Tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ       

  Tư vấn xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ  

      

  Phổ biến, tuyên truyền kết quả của nhiệm 
vụ 

      

  Công tác quản lý chung nhiệm vụ (của tổ 
chức chủ trì) 

      

  Chi khác có liên quan trực tiếp đến triển 
khai thực hiện nhiệm vụ 

      

  Các nội dung chi đặc thù đối với nhiệm 
vụ đặc biệt/nhiệm vụ phát triển công 
nghệ chiến lược 

      

  ...       

  Cộng       

6. Các tài liệu minh chứng về kinh phí đã sử dụng: 

- Báo cáo tài chính kèm theo:... 

- ..... 

IV. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ RỦI RO 

1. Khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện: 

a) Vấn đề 1: ... 

Nguyên nhân: ... 

Phương án khắc phục (nếu có): ... 

b) .... 

2. Vấn đề rủi ro có thể ảnh hưởng tới liên đới, kết quả 

a) Vấn đề 1: ... 



Phương án quản trị rủi ro (nếu có): ... 

b) .... 

V. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 

1. Nội dung 1: .... 

- Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh: ... 

- Văn bản điều chỉnh (minh chứng): ... 

2. Nội dung 2: ... 

... 

VI. BÁO CÁO HIỆU QUẢ ĐẦU RA 

1. Mức độ tương xứng giữa kết quả đạt được với nguồn lực ngân sách đã sử dụng 

.... 

2. Khả năng ứng dụng thực tiễn 

... 

3. Phương án/báo cáo chuyển giao, thương mại hóa kết quả (nếu có): 

... 

VII. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề xuất, kiến nghị thứ nhất: ... 

2. Đề xuất, kiến nghị thứ 2: ... 

... 

VIII. CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO 

Theo yêu cầu cụ thể với từng loại hình nhiệm vụ 

.... 



​
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỦ TRÌ​

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

...., ngày ... tháng... năm 20...​
CHỦ NHIỆM NHIỆM VỤ​

(Ký, ghi rõ họ tên) 
______________________________ 

17 Bao gồm: Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, mẫu vật dụng, dụng cụ, phụ tùng, vật liệu 
rẻ tiền mau hỏng, năng lượng, tài liệu, số liệu, sách, báo, tạp chí tham khảo, quyền sở hữu 
và sử dụng đối lượng của quyền sở hữu trí tuệ, mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu phục vụ 
thực hiện nhiệm vụ (bao gồm cả chi mua trực tiếp công nghệ, sản phẩm, thiết bị nước 
ngoài cần thiết cho việc phân tích, giải mã) 

 


